I. TRIẾT HỌC – TÂM LÝ HỌC
1. TRIẾT HỌC
1. Bàn về cái ác hay cái ác tiêu cực: Bóng trong bức tranh/ Francois Jullien; Chuyển ngữ: Hoàng Ngọc Hiến, Phan Ngọc  . - H.: Lao động 2012 . - 295 tr.; 21 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp và biên soạn lại một số bản tham luận được trình bày trong khuôn khổ cuộc hội thảo "Chúng ta làm gì đây với cái tiêu cực?" của Viện tư tưởng đương đại thuộc Đại học Tổng hợp Paris 7 - Denis Diderot vào tháng 11 năm 2002.

     Từ khóa: Triết học; Cái ác; Tiêu cực

Kí hiệu kho : Vv..Vv4118
2. Bàn về cái nhạt: Dựa vào tư tưởng và mỹ học Trung Hoa/ Francois Jullien; Trương Thị An Na dịch, giới thiệu  . - H.: Lao động, 2012 . - 155 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Tác giả bàn về cái nhạt theo quan điểm tư tưởng và mỹ học Trung Hoa, cái nhạt là giá trị của sự trung hòa, nó nằm ở điểm xuất phát của mọi tiềm năng và khiến cho các tiềm năng này giao lưu với nhau.

     Từ khóa: Mỹ học; Trung Quốc

Kí hiệu kho : Vv..Vv4122
3. Bàn về chữ "thế": Chữ "thế" của người Trung Hoa qua lăng kính tư tư duy phương Tây/ Francois Jullien; Lê Đức Quang dịch  . - H.: Lao động, 2012 . - 411 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu về chữ "thế" theo hai truyền thống tư tưởng của người Trung Hoa và tư tưởng phương Tây, cuối sách có phần liệt kê một số thành ngữ Trung Hoa cho phép độc giả nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa Trung Hoa có thể xem xét lại ngay trên văn bản một số trường hợp điển hình của chữ "thế".

     Từ khóa: Triết học; Trung Quốc

Kí hiệu kho : Vv..Vv4120
4. Bàn về chữ "thời": Những yếu tố của một triết lý sống/ Francois Jullien; Đình Chân dịch; Đào Hùng h.đ.  . - H.: Lao động, 2012 . - 275 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Tác giả đề cập đến vấn đề thời gian trong triết học theo quan điểm của các nhà triết học cổ đại phương Tây và thông qua tư tưởng Trung Hoa.

     Từ khóa: Triết học; Thời gian

                                                                                                      Kí hiệu kho : Vv..Vv4119
5. Bàn về tính hiệu quả: Trên cơ sở những tư tưởng của Lão Tử về chiến tranh, quyền lực và lời nói/ Francois Jullien; Hoàng Ngọc Hiến dịch và giới thiệu  . - H.: Lao động, 2012 . - 319 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Tác giả cuốn sách đề cập đến quan niệm Trung Hoa về tính hiệu quả, từ đó đối chiếu, so sánh với quan niệm về tính hiệu quả trong tư tưởng phương Tây, thấy được sự khác biệt, những sở trường, sở đoản của cả hai quan niệm được đối chiếu với nhau.

     Từ khóa: Hiệu quả; Triết học; Lão Tử; Trung Quốc

                                                                                                      Kí hiệu kho : Vv..Vv4117
6. Bàn về triết sống/ Francois Jullien; Đa Huyên, Nguyễn Hồi Thủ dịch  . - H.: Lao động, 2013 . - 263 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Tác giả đề cập đến vấn đề triết lí sống, sống không thoát khỏi được tư duy, sống không chỉ đơn giản là một động từ được phát kiến từ sâu thẳm con người hơn là động từ "tồn tại", sống từ sinh vật học đến đạo đức học, sống đến cùng.

     Từ khóa: Triết học; Triết lý sống

Kí hiệu kho : Vv..Vv4121
 

7. Bàn về xác lập cơ sở đạo đức: Đối thoại của Mạnh Tử với một triết gia khai sáng/ Francois Jullien; Hoàng Ngọc Hiến dịch và giới thiệu  . - H.: Lao động, 2012 . - 235 tr.: ảnh; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách bàn về vấn đề đạo đức, xác lập cơ sở cho đạo đức một cách gian tiếp, tiếp cận với một truyền thống đạo đức lớn đã được phát triển ở bên ngoài khuôn khổ Ấn - Âu: đó là Trung Hoa, với Mạnh Tử là người đại diện.

     Từ khóa: Đạo đức; Tư tưởng; Triết gia; Mạnh Tử; Trung Quốc 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4115-16
8. Cách ta nghĩ/ John Dewey; Vũ Đức Anh dịch  . - H.: Tri thức, 2013 . - 367 tr.; 20 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách nói về bản chất tư duy của con người; thông qua những ví dụ hằng ngày, Dewey mô tả chi tiết các quy trình khác nhau của quá trình suy nghĩ và rèn luyện trí nghĩ. Ông cho rằng suy nghĩ là một hành động tự nhiên, việc dạy một người nào đó suy nghĩ là một việc bất khả. Tuy nhiên, có thể giúp phát triển tư duy của con người thông qua việc phát triển khả năng sáng tạo, sự tò mò và cách đặt câu hỏi. Để có thể làm như vậy, thay vì nhồi nhét kiến thức, chúng ta có nên tập trung vào việc tạo ra một môi trường kích thích tư duy sáng tạo.
     Từ khóa: Tư duy; Suy nghĩ

Kí hiệu kho : Vv..Vv4140-41

9. Hãy để tâm hồn thanh thản! / Paul Wilson ; Dịch: Hiền Minh, Tường Khôi  . - H.: Từ điển bách khoa, 2012 . - 263tr. : hình vẽ ; 21cm

     Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới sự quan trọng của thiền định - con đường đến với sự thanh thản qua bốn phương pháp tiếp cận sự tĩnh lặng nhằm đem đến phần nào sự ổn định cho cuộc sống, sự thanh thản trong tâm hồn, và một trạng thái tinh thần hạnh phúc.

     Từ khóa: Cuộc sống; Thiền; Tâm linh

Kí hiệu kho : Vv..Vv4126

10. Phương pháp 6: Đạo đức học/ Edgar Morin  . - H.: Tri thức, 2012 . - 314 tr.; 22 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 phần: 1. Tư duy về đạo đức và đạo đức tư duy; 2. Đạo đức, khoa học, chính trị; 3. Tự thân - đạo đức; 4. Đạo đức xã hội; 5. Đạo đức nhân học.

     Từ khóa: Đạo đức; Tư duy; Đạo đức học

Kí hiệu kho : Vv..Vv4084-85
2. TÂM LÝ HỌC

11. AQ - Chỉ số vượt khó: Biến khó khăn thành cơ hội/ Paul G. Stoltz  . - H.: Lao động - xã hội; Công ty Sách Thái Hà, 2012 . - 421 tr.; 24 cm
    Tóm tắt: Cuốn sách đề cập nguồn nghị lực bên trong để con người kiên cường chiến đấu và chiến thắng. Bằng những kiến thức, kỹ năng lĩnh hội được từ AQ-Chỉ số vượt khó, mỗi người không những sẽ cải thiện được bản thân mà còn có thể giúp những người khác, cũng như chính tổ chức của mình tiến lên phía trước.

     Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Bí quyết thành công; Cuộc sống

                                                                                                 Kí hiệu kho : Vv..Vv4038-39
12. Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tâm lý học trong bối cảnh hội nhập quốc tế/ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Tâm lý học  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 799 tr.; 27 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Trẻ em, gia đình, văn hóa và giáo dục; 2. Quản lý, kinh doanh, lao động và hướng nghiệp; 3. Những vấn đề tâm lý - xã hội ứng dụng.

     Từ khóa: Tâm lý học; Đào tạo; Nghiên cứu; Ứng dụng

                                                                                                Kí hiệu kho : VL..VL2007-08 
13. Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi/ Lê Văn Hảo, Knud S. Larsen   . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về hành vi tổ chức, thái độ và động cơ làm việc của người lao động; tìm hiểu về trạng thái khoẻ mạnh của người lao động, quá trình hình thành nhóm, làm việc theo nhóm trong tổ chức, lãnh đạo và quyền lực trong tổ chức, cơ cấu tổ chức, văn hoá tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức.

    Từ khóa: Hành vi; Quản lí; Tâm lí học; Tổ chức

                                                                                                Kí hiệu kho : VL..VL2013-14
14. Viết lên hy vọng: Cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ/ Những nhà văn tự do & Erin Gruwell; Thu Huyền dịch  . - H.: Công ty Sách Thái Hà; Khoa học xã hội, 2012 . - 450 tr.: ảnh, 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cô giáo Erin Gruwell, cô đã giới thiệu với cả lớp hai cuốn sách viết về lòng khoan dung của con người. Và từ những dòng nhật ký đó, Erin Gruwell dần thấu hiểu được hoàn cảnh riêng của từng em, cô đã tìm mọi cách giúp các em lấy lại niềm tin vào chính bản thân mình, niềm tin rằng các em cũng có cơ hội để trở thành người có ích cho xã hội, rằng nếu thật sự muốn, các em không những có khả năng thay đổi được cuộc sống của mình mà còn có thể thay đổi cả thế giới.
     Từ khóa: Giáo dục; Quan hệ thầy trò; Giáo viên; Học sinh; Nhật ký; Mỹ

                                                                                                 Kí hiệu kho : Vv..Vv4034-35
15. Việc làm, thu nhập của thanh niên hiện nay: Nhìn từ góc độ tâm lý học/ Vũ Dũng ch.b.  . - H.: Từ điển Bách khoa, 2012 . - 235 tr.; 21 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và thu thập của thanh niên, những khía cạnh tâm lý của việc làm, thu thập của thanh niên nước ta hiện nay, một số đề xuất và giải pháp giải quyết vấn đề việc làm và thu thập của thanh niên. 
     Từ khóa: Việc làm; Thu nhập; Thanh niên; Tâm lí học

                                                                                                 Kí hiệu kho : Vv..Vv4064-65
16.  Tiên học lễ/ Vũ Ngọc Khánh  . - H.: Văn hóa thông tin, 2012 . - 308 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu nhiều câu chuyện về đạo đức nhằm giới thiệu những truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục vốn có của dân tộc Việt Nam ta.
     Từ khóa: Đạo đức; Truyện kể; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4107-08 

17. 24 điều cần biết trong giáo dục gia đình/ Tứ Đức  . - H.: Thanh niên, 2012 . - 114 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp các bậc làm cha, làm mẹ nắm rõ được khái niệm căn bản của công việc giáo dục, đồng thời coi đây là một khoa học. Bên cạnh đó, tác giả cũng giúp ta xác định được vai trò quan trọng của gia đình trong sự nghiệp giáo dục và khi giáo dục thế hệ trẻ.

     Từ khóa: Giáo dục gia đình; Dạy con

Kí hiệu kho : Vv..Vv4103-04
18. Thư gửi nhà toán học trẻ/ Ian Stewart; Tiết Hùng Thái dịch  . - H.: Tri thức, 2011 . - 259 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách là một tập hợp những lá thư viết cho Meg, một cô gái yêu thích toán học. Cuốn sách  không chỉ đưa ra những lời khuyên thực tế, mà còn đưa ra cái nhìn bên trong về sự nghiệp toán học và giải thích thật ra một nhà toán học là như thế nào.

     Từ khóa: Bức thư; Toán học; Lời khuyên

Kí hiệu kho : Vv..Vv4127

II. SÁCH TRA CỨU – THỐNG KÊ
19. Niên giám thông tin khoa học xã hội số 7/ Ch.b.: Hồ Sĩ Quý, Phùng Diệu Anh.  . - H.: Khoa học xã hội, 2012 . - 534 tr.; 24 cm
     Tóm tắt: Niêm giám đề cập đến các vấn đề: Luật Biển Việt Nam; Sản phẩm và dịch vụ văn hóa trong kinh tế thị trường; Khoa học xã hội và nhân văn thời hội nhập; Khoa học xã hội trong thế giới đương đại; Tài năng và môi trường; Tình hình chính trị thế giới năm 2011; Tổng mục lục tài liệu phục vụ nghiên cứu năm 2011... 
     Từ khóa: Niên giám; Thông tin; Khoa học xã hội 

                                                                                                  Kí hiệu kho: Vv..Vv4060-61
20. Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam/ Nguyễn Lân  . - H.: Văn hóa thông tin, 2010 . - 395 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Từ điển giải thích cách dùng và ý nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ nói lên một nhận xét về tâm lý, một lời phê phán khen, chê; một câu khuyên nhủ, hoặc một kinh nghiệm về nhận thức tự nhiên hay xã hội.

     Từ khóa: Thành ngữ; Tục ngữ; Từ điển; Việt Nam

                                                                                                           Kí hiệu kho: Vv.Vv4056-57

III. VĂN HỌC
21. Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX)/ Phong Lê  . - H.: Tri thức, 2013 . - 543 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương chính: Tổng luận, Thơ, Văn xuôi, Lý luận phê bình, nghiên cứu văn học và Phần phụ lục, tập hợp các tiểu luận đề cập những vấn đề ở dạng thu nhỏ và các chuyên khảo đề cập vấn đề ở dạng tổng hợp (một tác giả, một thể loại, một trào lưu, một thời kỳ văn học).

     Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Nghiên cứu văn học

Kí hiệu kho : Vv..Vv4138-39

22. Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 818 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 27 bài viết được xếp thành 6 nhóm: 1. Về văn học dân gian Việt Nam nói chung và các thuộc tính của nó; 2. Khoa nghiên cứu văn học dân gian và một số tác gia tiêu biểu; 3. Về việc phân kì và nghiên cứu lịch sử văn học dân gian; 4. Về việc phân loại văn học dân gian và giới thiệu một số thể loại, tác phẩm văn học dân gian; 5. Về việc phân vùng văn học dân gian và một nghiên cứu cụ thể; 6. Giới thiệu một số bộ sách về văn học dân gian và bếp núc của việc biên soạn, xuất bản các công trình khoa học.

     Từ khóa: Văn học dân gian; Nghiên cứu; Nhận thức; Việt Nam 

                                                                                                  Kí hiệu kho: Vv..Vv4071-72
23. Những sự kiện văn học Việt Nam: Từ 1865 đến 1945/ Vũ Tuấn Anh  . - H.: Khoa học xã hội, 2012 . - 515 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các sự kiện văn học Việt Nam từ 1865 đến 1945. Các sự kiện văn học lớn và có ý nghĩa, các cuộc tranh luận, giải thưởng văn học, hoạt động báo chí xuất bản, sự xuất hiện và vai trò của các tác gia, sự ra đời của tác phẩm, sự hình thành và hoạt động của các hội, các nhóm phái văn học.

     Từ khóa: Văn học; Sự kiện; Việt Nam

                                                                            Kí hiệu kho : Vv..Vv4032-33

24. Văn học dân gian trong nhà trường/ Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Xuân Lạc  . - H.: Văn hóa dân tộc, 2012 . - 319 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề về văn học dân gian trong nhà trường cùng quan điểm tiếp cận và phương pháp dạy học ca dao ở phổ thông trung học.

     Từ khóa: văn học dân gian; Nhà trường; ca dao; Việt Nam 

                                                                                                       Kí hiệu kho: Vv..Vv4074

IV. VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC
1. VĂN HÓA 
25. Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954): Nghiên cứu lịch sử xã hội/ Trịnh Văn Thảo  . - H.: Thế giới, 2013 . - 457 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách khảo sát rất cụ thể tiểu sử và hành trình xã hội của ba thế hệ trí thức người Việt, những chuyển biến mang tính khủng hoảng hay thử thách của từng thế hệ trong bối cảnh đất nước, khu vực và thế giới.

     Từ khóa: Trí thức; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv9097-98

26. Đại cương về văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam/ Phan Đăng Nhật  . - H.: Thời đại, 2012 . - 349 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu đặc điểm, những giá trị tiêu biểu (văn hóa nghệ thuật phi vật thể, văn hóa nghệ thuật vật thể, văn hóa tín ngưỡng, văn hóa pháp luật) và vai trò của văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam

     Từ khóa: Văn hóa; Dân tộc thiểu số; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4095-96

27. Gương mặt văn hóa Việt Nam qua nhiều thế kỷ/ Vũ Ngọc Khánh; B.s: Nguyễn Bích Ngọc, Phạm Minh Thảo  . - H.: Văn hóa thông tin, 2012 . - 515 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài tham luận của GS. Vũ Ngọc Khánh ở nhiều cuộc hội thảo về các vấn đề văn học, sử học kể từ 1960 đến nay, giới thiệu từ những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử như Trần Hưng Đạo, Chu An..., đến những bài thơ lãng mạn của Xuân Diệu, các hoạt động chính trị két thúc thời đại phong kiến (như Phạm Khắc Hòe) rồi đến người đương thời vừa quá cố (như linh mục Trương Bá Cần)...

     Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Văn học; Nhân vật lịch sử; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4124
28. Hiền tài đất Việt/ Sông Lam (sưu tầm, biên soạn).  . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 487tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về các trạng nguyên trong thời phong kiến, các võ tướng Việt Nam đã có công trong ác cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, các nhà khoa học có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học cho đất nước, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

     Từ khóa: Trạng nguyên; Võ tướng; Nhà khoa học; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4093-94

29. Tư tưởng Phan Bội Châu về con người/ Doãn Chính, Cao Xuân Long  . - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 381 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách phân tích làm rõ điều kiện, tiền đề và ba giai đoạn trong quá trình hình thành, phát triển tư tưởng của Phan Bội Châu về con người. Trên cơ sở đó cuốn sách đã trình bày những nọi dung cơ bản trong tư tưởng Phan Bội Châu về con người trên các phương diện: nguồn gốc, kết cấu, vị trí, vai trò, nhân cách, đạo đức, giáo dục và vấn đề giải phóng con người.

     Từ khóa: Phan Bội Châu; Tư tưởng; Con người 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4091-92
30. Bác Hồ với sự nghiệp trồng người/ S.t., b.s.: Trần Sâm, Cảnh Nguyên, Đào Tam Tỉnh.  . - H.: Dân trí, 2010 . - 335 tr.; 19 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những hồi ức về Bác Hồ, những lời dạy của Bác và một số tấm gương cán bộ làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Các bài phát biểu của Bác về Đảng và các tầng lớp nhân dân trong các phong trào "Người tốt việc tốt".

     Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Con người

                                                                            Kí hiệu kho : Vv..Vv4026-27
31. Gương sáng làm theo lời Bác / Lê Minh Nghĩa (ch.b.), Hoàng Viết Dung, Tùng Lâm....  . - H. : Chính trị Quốc gia, 2011 . - 238tr. ; 21cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những việc làm cụ thể của cá nhân, tập thể được bình chọn từ cơ sở qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     Từ khóa: Đạo đức; Hồ Chí Minh

                                                                            Kí hiệu kho : Vv..Vv4068-69
32. Một số di tích lịch sử - văn hoá Việt Nam : Dùng trong nhà trường/ B.s., tuyển chọn: Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Nguyễn Duy Chinh, Trần Ngọc Dũng....  . - H. : Đại học Sư phạm, 2012 . - 688tr. : ảnh ; 24cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới hiệu khái quát các di tích lịch sử, văn hoá của Việt Nam được dùng để giảng dạy trong nhà trường theo từng vùng địa lý: Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

     Từ khóa: Di tích lịch sử; Di tích văn hóa; Giảng dạy; Nhà trường; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4040-41
2. XÃ HỘI
33. Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở Nepal và Việt Nam/ Trung tâm Quốc tế nghiên cứu về phụ nữ (ICRW), Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), Trung tâm nghiên cứu môi trường, sức khỏe và dân số (CREHPA)  . - H., 2012 . - 92 tr.

     Tóm tắt: Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Nepal và Việt Nam tìm hiểu về các thái độ khác nhau của nam giới đối với bình đẳng giới, sự ưa thích con trai, bạo lực với vợ hay bạn tình cũng như thái độ và kiến thức về luật pháp và chính sách liên quan đến quyền phụ nữ.

     Từ khóa: Giới; Nam tính; Con trai; Nepal; Việt Nam

Kí hiệu kho : VL..VL2023-24

34. Xã hội học/ Huỳnh Công Bá  . - Huế: Nxb Thuận Hóa, 2012 . - 243 tr.; 24 cm
     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, phương pháp của xã hội học; lý thuyết xã hội học; chủ thể xã hội; tương quan xã hội; tác phong xã hội; biến đổi xã hội; một số lĩnh vực xã hội học chuyên ngành; quy trình điều tra, nghiên cứu xã hội học.

     Từ khóa: Xã hội học; Giáo trình

Kí hiệu kho : Vv..Vv4099-4100
35. Việt Nam: Tầm nhìn 2050/ Trần Xuân Kiên  . - H.: Thanh niên, 2012 . - 286 tr.; 21 cm

    Tóm tắt: Cuốn sách trình bày vấn đề tích tụ và tập trung vốn trong nước với phát triển công nghiệp nước ta, những định hướng và biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh quá trình tích tụ và tập trung vốn trong nước để phát triển công nghiệp và đưa ra tầm nhìn 2050.

 Từ khóa: Kinh tế; Chiến lược phát triển; Chiến lược tạo vốn; Việt Nam 
                                                                                                 Kí hiệu kho: Vv.. Vv4089-90

36. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Ngọc Văn  . - H.: Khoa học xã hội, 2012 . - 458 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những lí luận về gia đình và biến đổi gia đình. Những nhân tố ảnh hưởng đến biến đổi gia đình. Biến đổi gia đình ở Việt Nam, sự biến đổi chức năng gia đình, sự biến đổi cấu trúc gia đình. Quan điểm và giải pháp chính sách về những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của gia đình Việt Nam.

Từ khóa: Gia đình; Biến đổi; Việt Nam; Sách chuyên khảo

                                                                            Kí hiệu kho : Vv..Vv4042-43
37. Việt Nam: Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2011/ Tổng Cục Thống Kê  . - H., 2011 . - 277 tr.+A50

     Tóm tắt: Báo cáo thu thập thông tin về một số lượng lớn các chỉ tiêu bao trùm một loạt các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và điều kiện sống của trẻ em và phụ nữ Việt Nam.
     Từ khóa: Phụ nữ; Trẻ em; Chỉ tiêu; Đánh giá; Việt Nam; Năm 2011

                                                                                                      Kí hiệu kho: VL..VL2003

38. Giá trị học: Cơ sở lí luận góp phần đúc kết, xây dựng giá trị chung của người Việt Nam thời nay/ Phạm Minh Hạc . - H.: Dân trí, 2012 . - 344 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cơ sở lí luận để đúc kết và xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam trong thời đại công nghiệp hoá, theo hướng hiện đại với các tiêu chí: đạo đức học, văn hoá chính trị học, nhân học, tâm lí học, giáo dục học...

      Từ khóa: Con người; Giá trị học; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4130

3. GIÁO DỤC

39. Trí thức thủ đô với đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012 -2020: Thông tin chuyên đề (Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông)/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện.  . - H., 2012 . - 38 tr.

     Tóm tắt: Tài liệu tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông về vấn đề trí thức thủ đô với đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam giai đoạn 2012 -2020.

      Từ khóa: Giáo dục; Đổi mới; Trí thức thủ đô; Thông tin chuyên đề
                                                                                                 Kí hiệu kho: VL..VL2001-02
40. Giáo dục đại học: Đảm bảo, đánh giá và kiểm định chất lượng/ Nguyễn Phương Nga, Nguyễn Quý Thanh.  . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 . - 243 tr.
        Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: 1. Kiểm định chất lượng và xếp hạng trường đại học; 2. Một số vấn đề về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; 3. Một số vấn đề về đánh giá chất lượng giáo dục.

     Từ khóa: Giáo dục đại học; Đánh giá; Kiểm định

Kí hiệu kho : VL..VL2030
41. Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ cơ bản = Special education and terminologies: Sách song ngữ/ Nguyễn Thị Hoàng Yến  . - H.: Đại học Sư phạm, 2012 . - 511 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày bằng 2 thứ tiếng (tiếng Anh và tiếng Việt), gồm 2 phần: 1. Giáo dục đặc biệt (Lịch sử phát triển và tương lai); 2. Một số thuật ngữ cơ bản.

     Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Thuật ngữ; Special education; Terminologies 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4113-14
42. Hướng dẫn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào đánh giá giáo viên  . - H.: Đại học Sư phạm, 2011 . - 63 tr.

     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu các văn bản về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những căn cứ, nguyên tắc xây dựng và cấu trúc chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học. Giới thiệu một số lưu ý cần thiết khi áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học vào đánh giá giáo viên.

     Từ khóa: Chuẩn nghề nghiệp; Giáo viên trung học; Đánh giá

Kí hiệu kho : VL..VL2029
43. Quản lý nhà trường: Sách chuyên khảo giáo dục và quản lý giáo dục dùng cho hệ đào tạo cử nhân quản lý/ Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Thành Vinh.  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 207tr. : minh hoạ ; 24cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới  thiệu về thiết chế nhà trường trong đời sống kinh tế giáo dục và các nội dung liên quan đến quản lý nhà trường như: quản lý hoạt động dạy học và giáo dục, kiểm định chất lượng dạy - học, hỗ trợ hoạt động dạy học, quản lý nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của nhà trường. Phân tích vai trò của hiệu trưởng nhà trường trong thời đại mới và một số tình huống quản lý nhà trường.

     Từ khóa: Quản lý trường học; Nhà trường

Kí hiệu kho : VL..VL2032
44. Thông tin giáo dục quốc tế số 5/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện  . - H., 2012 . - 35 tr

     Tóm tắt: Tài liệu gồm các chủ đề: Hiệu trưởng trường học là người lãnh đạo; Ảnh hưởng của lãnh đạo trường học đến kết quả học tập của học sinh; Đánh giá hiệu quả của lãnh đạo trường học theo định hướng và quy trình mới.

     Từ khóa: Hiệu trưởng; Lãnh đạo trường học

                                                                                                 Kí hiệu kho: VL..VL2015-16

45. Thông tin giáo dục quốc tế số 6/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện  . - H., 2013 . - 45 tr.

     Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến vấn đề lãnh đạo trường học nhằm cải thiện hệ thống quản lý giáo dục Phần Lan. 

     Từ khóa: Lãnh đạo trường học; Quản lý giáo dục; Phần Lan

Kí hiệu kho : VL..VL2017-18

46. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong các cơ sở giáo dục/ Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa.  . - H.: Lao động, 2013 . - 427 tr.; 28 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính: 1. Cơ sở pháp luật về quản lý hoạt động giáo dục và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục; 2. Quy định mới nhất về tổ chức đổi mới công tác quản lý chất lượng và chính sách phát triển ngành giáo dục; 3. Quy định mới nhất về điều lệ của trường học; 4. Quy định mới nhất về quy chế tổ chức và hoạt động của trường học; 5. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các cơ sở giáo dục; 6. Quy định về quy chế công nhận trường học đạt tiêu chuẩn quốc gia.

     Từ khóa: Tiêu chuẩn; Đánh giá chất lượng; Cơ sở giáo dục

Kí hiệu kho : VL..VL2019-20

47. Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam/ Phạm Minh Hạc  . - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 482 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu tóm tắt một số tác phẩm và triết lý giáo dục ở một số nước, triết lý giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là triết lý giáo dục Hồ Chí Minh, triết lý giáo dục sau cách mạng tháng Tám, triết lý giáo dục thời kỳ đổi mới và vấn đề đặt ra để bổ sung, hoàn thiện triết lý giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 
     Từ khóa: Triết lý giáo dục; Thế giới; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4111-12

48. Từ điển bách khoa: Tâm lý học - Giáo dục học Việt Nam/ Phạm Minh Hạc(ch.b)  . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 1159 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khoảng hơn nghìn mục từ các thuật ngữ, các khái niệm, các phạm trù cơ bản chuyên ngành tâm lí học và giáo dục học.

     Từ khóa: Tâm lí học; Giáo dục học; Từ điển bách khoa; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4125

49. Văn hóa chất lượng trong trường đại học: Kỷ yếu hội thảo khoa học/ Đại học Quốc gia Hà Nội  . - H.: Đại học Quốc gia Hà nội, 2011 . - 313; 21 cm

     Tóm tắt: Nội dung chính của hội thảo tập trung thảo luận về những vấn đề chính: văn hoá chất lượng và phát triển bền vững trong trường đại học; xây dựng và phát triển văn hoá chất lượng trong các trường đại học ở Việt Nam nói chung và đối với trường ĐHKHXH&NV nói riêng; văn hoá chất lượng trong giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá.

     Từ khóa: Văn hóa chất lượng; Trường đại học; Kỷ yếu hội thảo

Kí hiệu kho : Vv..Vv4142

50. Văn hóa giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới / Nguyễn Duy Bắc.  . - H.: Thời đại, 2012 . - 254 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung về văn hóa giáo dục Việt Nam, những đổi mới, định hướng chiến lược và giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo hiện nay, quản lý nhà nước về giáo dục, xã hội hoá giáo dục, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam…

     Từ khóa: Văn hóa; Giáo dục; Thời kì đổi mới; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4101-02

51. Công nghệ thông tin trong giáo dục Việt Nam - Tích hợp hay chuyển đổi: Kỉ yếu hội thảo/ VVOB, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội  . - H.: Đại học Sư phạm, 2012

     Tóm tắt: Tài liệu tập hợp hơn 30 báo cáo tập trung ở những vấn đề thuộc các lĩnh vực chủ yếu sau: Cơ sở hạ tầng và nguồn lực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong giáo dục; Tính sư phạm khi ứng dung CNTT&TT trong giảng dạy và học tập; CNTT&TT trong phát triển chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; CNTT&TT trong chương trình quốc gia.

     Từ khóa: Công nghệ thông tin; Giáo dục; Kỉ yếu hội thảo

                                                                            Kí hiệu kho : Vv..Vv4080-81
52. Hướng tới đổi mới nền giáo dục Việt Nam: Kỷ yếu hội thảo/ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  . - H., 2012

     Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp các báo cáo tập trung ở những vấn đề thuộc các lĩnh vực chủ yếu sau: Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục; Mô hình nhà trường hiện đại; Chất lượng và công bằng giáo dục.

     Từ khóa: Giáo dục; Đổi mới; Việt Nam; Kỷ yếu

                                                                           Kí hiệu kho : VL..VL2005-06
53. Lí luận về quản lí : Giáo trình sau đại học chuyên ngành Quản lí giáo dục/ Nguyễn Lộc  . - H.: Đại học Sư phạm, 2010

     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra khái niệm chung về quản lí, sự phát triển của khoa học quản lí. Các chức năng quản lí, lập kế hoạch, tổ chức và cấu trúc, lãnh đạo, kiểm tra. Các vấn đề quản lí trong tổ chức giáo dục, lập kế hoạch chiến lược, quản lí nguồn nhân lục, động lục và thưởng công, lãnh đạo và quản lí, hiệu quả và chất lượng...

    Từ khóa: Giáo dục; Quản lí; Giáo trình

Kí hiệu kho : Vv..Vv4044 
54. Phân loại hệ thống giáo dục theo chuẩn quốc tế ISCED 1997: Tổng luận/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện.  . - H., 2010 . - 52 tr.

     Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu về ISCED, hoạt động của ISCED, khái niệm chương trình giáo dục của ISCED, áp dụng ISCED với các chương trình giáo dục không thường xuyên, cá biên số phân loại chéo. 

     Từ khóa: ISCED; Hệ thống giáo dục; Phân loại; Chuẩn quốc tế; Tổng luận
                                                                                             Kí hiệu kho: VL..VL1999-2000
V. LUẬN VĂN – LUẬN ÁN
56. . Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: Luận án Tiến sĩ Tâm lý học/ Lâm Thị Sang . - Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành . - Mã số: 62.31.85.05 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Ngọc Phú, Lê Vân Anh . - H., 2012 . - 181 tr.+phụ lục: hình vẽ, bảng
         Tóm tắt: Luận án trình bày lý luận tâm lý học về giá trị và định hướng giá trị. Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng, định hướng và một số biện pháp giáo dục định hướng giá trị cho học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long.
         Từ khóa: Tâm lí học; Định hướng giá trị; Học sinh; Trung học phổ thông
                                                                                                          Kí hiệu kho : H..H1369
 
57. Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Hoàng Hải . - Chuyên ngành:  Lý luận và lịch sử giáo dục . - Mã số: 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn Dục Quang . - H., 2012 . - 166 tr.+phụ lục
         Tóm tắt: Luận án trình bày cơ sở khoa học của giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học. Các hoạt động giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học qua thực hành nghiệp vụ sư phạm. Đánh giá nội dung giáo dục giá trị nghề nghiệp và thực nghiệm sư phạm về quy trình giáo dục.
        Từ khóa: Giáo dục tiểu học; Giá trị nghề nghiệp
                                                                                                          Kí hiệu kho : H..H1367
 
58. Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Trường Giang . - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục . - Mã số: 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Lê, Đỗ Thị Bích Loan  . - H., 2012 . - 159 tr.+phụ lục
         Tóm tắt: Luận án trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật. Đánh giá thực trạng và xây dựng các biện pháp phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật.
         Từ khóa: Kĩ năng dạy thực hành; Sinh viên; Đại học sư phạm kĩ thuật
Kí hiệu kho: H..H1370 
59. Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Nguyễn Thị Hà . - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học . - Mã số: 62.12.10.07 . - Người hướng dẫn: Đinh Quang Báo, Trần Quý Thắng . - H., 2012  . - 129 tr.+phụ lục
         Tóm tắt: Luận án phân tích đặc điểm nội dung chương trình và sách giáo khoa Sinh học trung học phổ thông làm cơ sở xác định khả năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa .
         Từ khóa: Phương pháp giảng dạy; Sinh học; Trung học phổ thông
                                                                                                           Kí hiệu kho: H..H1366

60. Rèn luyện kĩ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Trịnh Thị Xim . - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục . - Mã số: 62.14.01.02 . - Người hướng dẫn: Đặng Thành Hưng, Nguyễn Hồng Thuận . - H., 2012 . - 236 tr.+phụ lục
         Tóm tắt: Luận án xác định cơ sở lí luận của việc rèn luyện kỹ năng quan sát của sinh viên Cao đẳng sư phạm (CĐSP) ngành giáo dục mầm non (GDMN); Đánh giá thực trạng kỹ năng quan sát của sinh viên cao đẳng ở thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác; Xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ năng quan sát.
         Từ khóa: Giáo dục; Sinh viên; Kĩ năng quan sát
Kí hiệu kho: H..H1365

 61. Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và biến dị” (sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh: Luận án Tiến sĩ Giáo dục học/ Lê Tùng . - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học . - Mã số: 62.14.01.11 . - Người hướng dẫn: Lê Đình Trung, Trần Quý Thắng . - H., 2012 . - 135 tr.+phụ lục
         Tóm tắt: Luận án hệ thống hóa cơ sở lí luận về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là sử dụng phần mềm dạy học (PMDH) trong dạy học phần: “Di truyền và Biến dị”(sinh học 9). Sử dụng các phần mềm ứng dụng để xây dựng PMDH phần “Di truyền và Biến dị” (SH 9). Xác định quy trình và phương pháp sử dụng PMDH phần “Di truyền và Biến dị” (SH 9) để tổ chức các hoạt động học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của HS.
         Từ khóa: Phương pháp giảng dạy; Sinh học; Lớp 9; Phần mềm dạy học
                                                                                                           Kí hiệu kho: H..H1368
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42. TÂM LÝ HỌC
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102. XÃ HỘI


123. GIÁO DỤC


17V. LUẬN VĂN – LUẬN ÁN




PAGE  
20

